
TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

1 7310106_1

Kinh tế đối ngoại 
chất lượng cao 
giảng dạy bằng 
Tiếng Anh

7310106 Kinh tế 
quốc tế 50

Viện Đào tạo quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

 Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Anh
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Anh, trừ các môn học về lý luận chính trị, 
GDTC, GDQP&AN; Giáo trình bằng tiếng Anh, ,…) 
Các chương trình dành nhiều thời lượng về thực tập, 
thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

2 7340101_1

Quản trị kinh 
doanh chất lượng 
cao giảng dạy 
bằng Tiếng Anh

7340101 Quản trị 
kinh doanh 50

Viện Đào tạo quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

 Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Anh
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Anh, trừ các môn học về lý luận chính trị, 
GDTC, GDQP&AN; Giáo trình bằng tiếng Anh, ,…) 
Các chương trình dành nhiều thời lượng về thực tập, 
thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

3 7340201_1

Tài chính chất 
lượng cao giảng 
dạy bằng Tiếng 
Anh.

7340201 Tài chính -
Ngân hàng 50

Viện Đào tạo quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

 Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Anh
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Anh, trừ các môn học về lý luận chính trị, 
GDTC, GDQP&AN; Giáo trình bằng tiếng Anh, ,…) 
Các chương trình dành nhiều thời lượng về thực tập, 
thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)
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BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chương trình hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

2. Chương trình hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt



TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

1 7310106_2 Kinh doanh toàn 
cầu 7310106 Kinh tế 

quốc tế 70
Khoa Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…), Các chương trình dành nhiều thời lượng về 
thực tập, thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Tuyển sinh năm đầu tiên
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

2 Digital Marketing Marketing
Khoa Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…), Các chương trình dành nhiều thời lượng về 
thực tập, thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Tuyển sinh năm đầu tiên
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

3 Quản trị 
Marketing Marketing

Khoa Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…), Các chương trình dành nhiều thời lượng về 
thực tập, thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Tuyển sinh năm đầu tiên
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

16073401157340115_2



TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

4 Tài chính ứng 
dụng 7340201

Tài chính 
– Ngân 
hàng

Khoa Tài chính - Ngân 
hàng
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…), Các chương trình dành nhiều thời lượng về 
thực tập, thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Tuyển sinh năm đầu tiên
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

5 Ngân hàng số 7340201
Tài chính 
– Ngân 
hàng

Khoa Tài chính - Ngân 
hàng
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo CLC bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…), Các chương trình dành nhiều thời lượng về 
thực tập, thực hành, trải nghiệm thực tế,…
- Tuyển sinh năm đầu tiên
- Học phí ~ 28tr/năm (10 tháng)

7 7340301 Kế toán kiểm toán 7340301 Kế toán 100
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

8 Quản trị doanh 
nghiệp

Quản trị 
kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)7340101 7340101 120

3. Chương trình hệ chuẩn

2807340201_2



TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

9 Quản trị kinh 
doanh du lịch

Quản trị 
kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

10 7380107 Luật đầu tư kinh 
doanh 7380107 Luật Kinh 

tế 200
Khoa Luật Kinh tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

11 7220201 Tiếng Anh kinh 
tế và kinh doanh 7220201 Ngôn ngữ 

Anh 100

Khoa Cơ bản và Ngoại 
ngữ kinh tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

12 Đầu tư Kinh tế
Khoa Kinh tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

13 Kinh tế và quản 
lý nguồn nhân lực Kinh tế

Khoa Kinh tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

7340101 7340101 120

3007310101 7310101



TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

14 Đấu thầu và quản 
lý dự án Kinh tế

Khoa Kinh tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

15 Kinh tế phát triển Kinh tế 
phát triển

Khoa Kinh tế phát triển
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

16 Kế hoạch phát 
triển

Kinh tế 
phát triển

Khoa Kinh tế phát triển
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

17 Kinh tế hợp tác Kinh tế 
phát triển

Khoa Kinh tế phát triển
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

18 Kinh tế đối ngoại Kinh tế 
quốc tế

Khoa Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

7310105 7310105 100

7310106 7310106 200

3007310101 7310101



TT Mã xét 
tuyển

Tên chương 
trình, ngành, 

nhóm ngành xét 
tuyển

Mã ngành 
đào tạo

Ngành 
đào tạo Chỉ tiêu Khoa/viện phụ trách Mô tả về ngành/chương trình đào tạo

19 Thương mại quốc 
tế & logistics

Kinh tế 
quốc tế

Khoa Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

20 Kinh tế và kinh 
doanh số Kinh tế số

Khoa Kinh tế số
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

21
Phân tích dữ liệu 
lớn trong kinh tế 
và kinh doanh

Kinh tế số
Khoa Kinh tế số
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

22 7310205 Quản lý công 7310205 Quản lý 
nhà nước 100

Viện Chính sách công
Học viện Chính sách và 
Phát triển

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
(giảng dạy và học tập các môn học thuộc CTĐT 
bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Việt, có thể 
tham khảo các giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng 
Anh,…)
- Học phí ~ 20tr/năm (10 tháng)

7310109 7310109 120

7310106 7310106 200


